
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 02/3/2025)

STT
Đơn vị

cấp Giấy
KD

Ngày Tháng Năm Tên chủ hàng/Người
đại diện

Tên tổ chức/cá nhân
nhận hàng

Số giấy
chứng nhận
kiểm dịch

Loại động vật
hoặc sản phẩm

động vật
Số lượng

Đơn vị
tính (con,

kg)

Đối tượng (động
vật, sản phẩm

động vật)
Loài

Môi trường
(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1

CCCN
TY Quảng

Ngãi

24 2 2025 Lê Văn Hoàng Củ Chi, TP HCM 4747 heo 170 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -60H 04192 Bình Sơn Củ Chi, TP HCM

2 24 2 2025 Lê Văn Hoàng Củ Chi, TP HCM 4748 heo 170 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43H 01822 Bình Sơn Củ Chi, TP HCM

3 24 2 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4749 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43C 21504 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

4 24 2 2025 Lê Văn Hoàng Tam kỳ, Quảng Nam 4850 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01719 Bình Sơn Tam kỳ, Quảng Nam

5 24 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2193 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

6 24 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2194 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

7 24 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2195 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

8 24 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2196 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

9 24 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3875 BÒ bê 10 Con ĐV Bò Trên cạn Giết thịt 37H-05686 Mộ Đức Nghệ An

10 24 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3876 Heo 90 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng
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11 24 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3877 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-13982 Mộ Đức Đà Nẵng

12 24 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3878 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-07635 Mộ Đức Đà Nẵng

13 24 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3879 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

14 25 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3880 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Mộ Đức Đà Nẵng

15 25 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3881 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

16 25 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3882 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-13982 Mộ Đức Đà Nẵng

17 25 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3883 Heo 90 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

18 25 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2197 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

19 25 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2198 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

20 25 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2199 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

21 25 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2200 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

22 25 2 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4852 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43C 21504 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

23 25 2 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4853 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

24 25 2 2025 Lê Văn Hoàng Tam kỳ, Quảng Nam 4854 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01719 Bình Sơn Tam kỳ, Quảng Nam

25 25 2 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4762 Heo < 15kg 805 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00492 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

CCCN
TY Quảng

Ngãi
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26 25 2 2025 Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Quốc Cường 4763 Heo < 15kg 128 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 19C22018 TP Quảng Ngãi Đoan Hùng, Phú Thọ

27 25 2 2025 Lý Thị Mai Huyền LM 9 Dần 4764 Heo 70 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

28 25 2 2025 Lê Thị Tiến Công ty TNHH Hạnh
Phúc- 1817 Mỡ ĐV và tóp

mỡ 7200 kg Động vật Mỡ ĐV vàtops mỡMỡ ĐV và tóp
mỡ Thức ăn chăn nuôi Ô tô-51C- 35040 TP.Quảng Ngãi TP. HCM

29 25 2 2025 Nguyễn Thái Thượng Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4833 Heo 820 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

30 25 2 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 4834 Heo 150 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 03866 TP.Quảng Ngãi Bình Thủy - Cần Thơ

31 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2201 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm Mộ Đức Đà Nẵng

32 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2202 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm Mộ Đức Đà Nẵng

33 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 2203 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm Mộ Đức Đà Nẵng

34 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2204 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm Mộ Đức Phú Thọ

35 26 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3884 Heo 90 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

36 26 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3885 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-05112 Mộ Đức Đà Nẵng

37 26 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3886 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

38 26 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3887 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-13982 Mộ Đức Đà Nẵng

39 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3888 BÒ bê 42 Con ĐV Bò Trên cạn Chăn nuôi 60H-05665 Mộ Đức Quảng Bình

40 26 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3889 BÒ bê 8 Con ĐV Bò Trên cạn Giết thịt 36H-06169 Mộ Đức Nghệ An

CCCN
TY Quảng

Ngãi
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41 26 2 2025 Nguyễn Đức Dũng Chợ đầu mối Bình Luc 3820 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 90H-02103 Nghĩa Hành Hà Nam

42 26 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3821 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Nghĩa Hành Đà Nẵng

43 26 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3822 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76G-00229 Nghĩa Hành Đà Nẵng

44 26 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3823 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-22021 Nghĩa Hành Đà Nẵng

45 27 2 2025 Nguyễn Thái Thượng Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4832 Heo 740 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

46 27 2 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 4836 Heo 150 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 03866 TP.Quảng Ngãi Bình Thủy - Cần Thơ

47 27 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3824 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Nghĩa Hành Đà Nẵng

48 27 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3825 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76G-00229 Nghĩa Hành Đà Nẵng

49 27 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3826 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-22021 Nghĩa Hành Đà Nẵng

50 27 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3890 Heo 90 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

51 27 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3891 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-13982 Mộ Đức Đà Nẵng

52 27 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3892 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

53 27 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2205 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

54 27 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2206 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

55 27 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2207 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

CCCN
TY Quảng

Ngãi
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56 27 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2208 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

57 27 2 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4765 Heo < 15kg 802 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

58 28 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2209 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

59 28 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2210 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

60 28 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2211 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

61 28 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2212 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

62 28 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3893 Heo 90 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

63 28 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3894 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

64 28 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3895 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-13982 Mộ Đức Đà Nẵng

65 28 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3896 BÒ bê 7 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 37H-05624 Mộ Đức Nghệ An

66 28 2 2025 Lê Văn Hoàng Củ Chi, TP HCM 4855 heo 170 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -43H 01822 Bình Sơn Củ Chi, TP HCM

67 28 2 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4856 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43C 21504 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

68 28 2 2025 Lê Văn Hoàng Tam kỳ, Quảng Nam 4857 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01719 Bình Sơn Tam kỳ, Quảng Nam

69 28 2 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Phong Điền, Huế 4860 heo 195 con ĐV heo trên cạn nuôi thương phẩm ô tô- 60H 12542 Bình Sơn Phong Điền, Huế

70 28 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3827 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Nghĩa Hành Đà Nẵng

CCCN
TY Quảng

Ngãi
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71 28 3 2025 Lê Thị ThânCông ty TNHH ĐT va SX TM Tuấn Thành2503 Mỡ ĐV và
 tóp mỡ 18000 kg SPĐV Mỡ ĐV và

 tóp mỡ Trên cạn Thức ăn  chăn nuôi 76C-045433 Nghĩa Hành Cần Giuộc - Long An

72 28 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3828 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76G-00229 Nghĩa Hành Đà Nẵng

73 28 2 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3829 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-22021 Nghĩa Hành Đà Nẵng

74 1 3 2025 Nguyễn Thái Thượng Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4835 Heo 1040 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

75 1 3 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 4836 Heo 140 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 03866 TP.Quảng Ngãi Bình Thủy - Cần Thơ

76 1 3 2025 Trương Cao Chung Lò mỗ Đà Sơn 4837 Bò 9 Con Động vật Bò Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 15902 Sơn Tịnh - Quảng
Ngãi TP. Đà Nẵng

77 1 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3830 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76G-00229 Nghĩa Hành Đà Nẵng

78 1 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3831 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Nghĩa Hành Đà Nẵng

79 1 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3832 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-05112 Nghĩa Hành Đà Nẵng

80 1 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3833 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-22021 Nghĩa Hành Đà Nẵng

81 1 3 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Phong Điền, Huế 4858 heo 195 con ĐV heo trên cạn nuôi thương phẩm ô tô- 60H 12542 Bình Sơn Phong Điền, Huế

82 1 3 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4859 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43C 21504 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

83 1 3 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 4862 heo 40 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C 170141 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

84 1 3 2025 Lê Văn Hoàng Tam kỳ, Quảng Nam 4863 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01719 Bình Sơn Tam kỳ, Quảng Nam

85 1 3 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3897 Heo 90 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

CCCN
TY Quảng

Ngãi
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86 1 3 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3898 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

87 1 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2213 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

88 1 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2214 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

89 1 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2215 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

90 1 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2216 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

91 1 3 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4766 Heo < 15kg 816 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 43H00700 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

92 1 3 2025 Lương Viết Lý LM 9 Dần 4767 Heo 70 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00965 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

93 1 3 2025 Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa LM Tân Bình 4768 Heo < 15kg 320 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92C15486 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương

94 1 3 2025 Võ Thị Nương Trần Hồng Tinh Thể 1781 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Công nghiệp ô tô - 76C04129 Tư Nghĩa Bình Chánh, TP HCM 

95 2 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3834 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76G-00229 Nghĩa Hành Đà Nẵng

96 2 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3835 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76H-04320 Nghĩa Hành Đà Nẵng

97 2 3 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mổ Đà Sơn 3836 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-05112 Nghĩa Hành Đà Nẵng

98 2 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2217 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

99 2 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2218 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

100 2 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2219 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng
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101 2 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2220 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

102 2 2 2025 Trần Văn Quân Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 3899 Heo 185 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

103 2 2 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3900 BÒ bê 6 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 36C-45741 Mộ Đức Nghệ An

104 2 2 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn nuôi
C>P Việt Nam 4951 Heo 90 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43C-03592 Mộ Đức Đà Nẵng

Tổng 514.718

Nơi nhận:
-Chi cục Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKD.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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